
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TÂN KỲ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND Tân Kỳ, ngày       tháng        năm 2026 
  

THÔNG BÁO 

Về việc công khai số điện thoại đường dây nóng của UBND xã; số điện thoại 

của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các cán bộ, công chức 

trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến người dân 

 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình 

xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ;  

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy chính 

quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thể hiện quyết tâm xây dựng 

nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động phục vụ Nhân dân; kiên quyết 

phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu 

cực trong quá trình thực thi công vụ; đồng thời chủ động, kịp thời tiếp nhận và xử 

lý dứt điểm các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến 

hoạt động của Đảng, chính quyền xã, Ủy ban nhân dân xã thông báo công khai số 

điện thoại đường dây nóng của UBND xã; số điện thoại của Bí thư, Phó Bí thư 

Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân và các cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc liên 

quan đến người dân, cụ thể như sau: 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1  Số điện thoại đường dây nóng của UBND xã 0397649022 

2  Nguyễn Thị Nhật Thu 
Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch HĐND 
0982326155 

3  Nguyễn Xuân Cương 
Phó Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch UBND xã 
0988168396 

4  Nguyễn Duy Thành Phó Bí thư TT Đảng ủy 0945535128 

5  Phan Văn Quang 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

Phó Chủ tịch HĐND 
0399431522 

6  Nguyễn Lương Cường 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

Phó Chủ tịch UBND xã 
0915153798 

7  Nguyễn Công Quang 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

Phó Chủ tịch UBND xã 
0988384365 

8  Phạm Phi Hùng 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

Trưởng Công an xã 
0982911016  

9  Đào Văn Chức 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 
0975447875  
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10  Nguyễn Đình Minh 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã 
0397649022 

11  Đặng Thị Thanh Thủy 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 
0866587667 

12  Bùi Thị Hảo 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

Trưởng phòng Kinh tế 
0984721360 

13  Nguyễn Ánh Dương 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

0376402638  

14  Phạm Đức Sơn Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 0374226090 

15  Nguyễn Trọng Cương Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0986054576 

16  Nguyễn Hữu Tuynh Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0978947085 

17  Nguyễn Trung Hưng Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0383403733 

18  Phạm Văn Thông Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0977757841 

19  Lê Trung Kiên Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0977808293 

20  Lưu Thị Hân Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0387717877 

21  Nguyễn Thị Chương Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0973452355 

22  Nguyễn Tiến Thuật Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0983182577 

23  Nguyễn Ngọc Nghiêm Phó trưởng Phòng Kinh tế 0906088415 

24  Trịnh Minh Thuấn Công chức Phòng Kinh tế 0989647493 

25  Nguyễn Văn Thành Công chức Phòng Kinh tế 0985893233 

26  Trương Thanh Tuân Công chức Phòng Kinh tế 0972407843 

27  Trịnh Thu Hà Công chức Phòng Kinh tế 0984059569 

28  Nguyễn Thị Nga Công chức Phòng Kinh tế 0389967601 

29  Nguyễn Thị Toán Công chức Phòng Kinh tế 0962445968 

30  Trịnh Thị Lý Công chức Phòng Kinh tế 0396825225 

31  Đoàn Thị Huyền Công chức Phòng Kinh tế 0963903389 

32  Nguyễn Thị Hồi Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 0912698616 

33  Nguyễn Thị Hảo Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 0962386658 

34  Trần Văn Sức Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 0963984384 

35  Lê Quang Hưng Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 0968133836 

36  Trần Bình Trọng Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 0344571889 

37  Nguyễn Thị Loan Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 0916234921 

38  Trần Thị Quyên Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 0349641935 

39  Nguyễn Đình Tâm Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 0989818754 

40  Trịnh Đức Chiến Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 0976315989 

41  Nguyễn Văn Đạo 
Công chức Trung tâm Phục vụ  

Hành chính công 
0978511519 

42  Nguyễn Trung Kiên 
Công chức Trung tâm Phục vụ  

Hành chính công 
0345358970 

43  Nguyễn Thị Thủy 
Công chức Trung tâm Phục vụ  

Hành chính công 
0982046773 

44  Phạm Quang Hưởng 
Công chức Trung tâm Phục vụ  

Hành chính công 
0978163122 
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Thông báo này được công khai thông qua việc niêm yết thường xuyên tại 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Tân 

Kỳ (https://tanky.haiphong.gov.vn); thông tin trên hệ thống phát thanh và đăng tải 

trên các mạng xã hội được pháp luật cho phép (fanpage, zalo page,…). 

Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân được biết, liên hệ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH xã; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Cổng Thông tin điện tử xã; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Cương 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tanky.haiphong.gov.vn/
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